
I

1 1 PGS.TS Nguyễn Hồng Thao Học viện ngoại giao

2 2 PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh Đại học Quốc gia Hà Nội 

3 3 TS Nguyễn Xuân Sơn Đại học Quốc gia Hà Nội 

4 4 TS Nguyễn Đăng Thắng Bộ Ngoại giao

5 5 TS Trịnh Hải Yến Học viện Ngoại giao

6 6 NCS.ThS Trần Lê Duy Bộ Ngoại giao

7 7 NCS.ThS Nguyễn Hữu Phú Bộ Ngoại giao

8 8 NCS.ThS Trần Hữu Duy Minh Học viện Ngoại giao

9 9 ThS Ngô Thị Trang Học viện Ngoại giao

10 10 ThS Võ Ngọc Diệp Học viện Ngoại giao

11 11 PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

12 12 ThS Trần Chí Thành Bộ Ngoại giao

13 13 NCS.ThS Nguyễn Tiến Đức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và nhân văn

14 14 ThS Nguyễn Hải Duyên Học viện Ngoại giao

15 15 TS Ngô Quốc Chiến Trường Đại học Ngoại thương

16 16 TS  Hà Công Anh Bảo Trường Đại học Ngoại thương

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA THỈNH GIẢNG 

CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NĂM 2021

STT STT
Chức danh, 

học vị

Họ và tên giảng viên, 

chuyên gia thỉnh giảng

Đơn vị công tác của giảng viên, chuyên gia 

thỉnh giảng

KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ



17 17 ThS Nguyễn Văn Tuấn Bộ Tư pháp

18 18 PGS.TS Nông Quốc Bình
Nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, đã 

nghỉ hưu

19 19 ThS Nguyễn Văn Đức Bộ Tài chính

20 20 ThS Đoàn Thành Nhân Trung tâm Trọng tài thương mại Hà Thành

II

21 1 PGS.TS Đinh Văn Thanh
Giảng viên Hợp đồng Trường Đại học Luật 

Hà Nội

22 2 TS Nguyễn Minh Tuấn
Giảng viên Hợp đồng Trường Đại học Luật 

Hà Nội

23 3 TS Nguyễn Bích Thảo Khoa Luật Đại học Quốc gia

24 4 LS.TS. Lưu Tiến Dũng Công ty Luật Hợp Danh YKVN (YKVN)

25 5 ThS Hoàng Thị Hải Yến Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

26 6 TS Đỗ Minh Thủy Thanh tra Bộ Khoa học công nghệ

27 7 TS Đỗ Giang Nam Khoa Luật Đại học Quốc gia

28 8 TS Bùi Đức Giang Công ty truyền hình kỹ thuật số

29 9 TS Hà Công Anh Bảo Đại học Ngoại thương

30 10 TS Nguyễn Thùy Trang Công ty Luật SH Legal

31 11 ThS Nguyễn Hồng Hải Bộ Tư pháp

32 12 TS Lê Thái Phương Bộ Tư pháp

33 13 TS Lê Kim Giang Luật sư

34 14 TS Nguyễn Minh Thư Đại học Ngoại thương

35 15 TS Vũ Thị Lan Hương Trường Đại học Lao động xã hội

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ



36 16 ThS. NCS Hoàng Trung Hiếu Học viện Thanh thiếu niên

37 17 ThS Nguyễn Đình Phong Trường Đại học Xây dựng

38 18 TS Đàm Thị Diễm Hạnh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

39 19 ThS Trần Nguyễn Thị Tâm Đan Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

40 20
TS

Nguyễn Quang Hương Trà
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ 

Tư pháp

41 21 TS Phan Quốc Nguyên Khoa Luật Đại học Quốc gia

42 22 TS Trần Lê Hồng Cục Sở hữu trí tuệ

43 23 PGS.TS Trần Văn Hải Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

44 24 TS Lê Xuân Lộc Công ty Luật T&G

45 25 TS Hà Thị Nguyệt Thu Cục Sở hữu trí tuệ

46 26 ThS Đinh Đồng Vang Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel VN

47 27 TS Hoàng Lan Phương Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

48 28 TS Nguyễn Hải An Tòa án nhân dân tối cao

49 29 TS Nguyễn Công Bình
Giảng viên Hợp đồng Trường Đại học Luật 

Hà Nội

50 30 TS Hoàng Ngọc Thỉnh
Giảng viên Hợp đồng Trường Đại học Luật 

Hà Nội

51 31 TS Nguyễn Thị Hương Tòa án nhân dân huyện Kim Động, Hưng Yên

52 32 ThS Nguyễn Thị Thanh Tòa án nhân dân quận Tây Hồ

53 33 TS Đinh Thị Hằng Trường Đại học Mở Hà Nội

54 34 TS Vũ Thanh Tuấn Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

55 35 ThS Nguyễn Mạnh Hà Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng



56 36 ThS.NCS Nguyễn An Na Học viện Tư pháp

57 37 ThS.NCS Bùi Thị Hà Học viện Tư pháp

58 38 TS Lê Anh Tuấn Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

59 39 TS Lê Thị Hương Giang Học viện Tư pháp

60 40 ThS.NCS Cao Kim Trinh Học viện Tư pháp

61 41 TS Nguyễn Quang Thái Tổng cục THADS

62 42 ThS Nguyễn Thị Phíp Học viện Tư pháp

III

63 1 TS Trần Văn Dũng Bộ Tư Pháp

64 2 TS Đỗ Đức Hồng Hà Uỷ ban Tư pháp của Quốc Hội

65 3 TS Phạm Mạnh Hùng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

66 4 TS Hoàng Văn Hùng
Nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, đã 

nghỉ hưu

67 5 ThS Phạm Văn Báu
Nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, đã 

nghỉ hưu

68 6 TS Nguyễn Hoài Nam Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái

69 7 TS Phạm Văn Tuyển Toà án Cấp cao tại HN

70 8 ThS Trần Đức Thìn
Nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, đã 

nghỉ hưu

71 9 ThS Dương Thị Loan
Nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, đã 

nghỉ hưu

72 10 ThS Phan Công Luận
Nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, đã 

nghỉ hưu

73 11 TS Nguyễn Hữu Toàn
Phó Trưởng khoa Tâm lí học, Học viện Cảnh 

sát nhân dân

74 12 TS Trần Thị Thanh
Trưởng bộ môn Tâm lí học, Trường ĐH Kiểm 

sát

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ



IV

75 1 ThS Nguyễn Trác Trung Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

76 2 CN.LS Lê Thị Thu Tập đoàn Thành Công

77 3 TS Trần Thị Mai Loan Trường Đại học Lao động xã hội

78 4 ThS Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Công nghiệp

79 5 ThS Hoàng Minh Thái
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội

80 6 ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung Công ty Luật SMiC

81 7 TS Nguyễn Kiều Giang Ngân hàng Việt Nga

82 8 PGS.TS Lê Thị Thu Thủy Đại học Quốc gia

83 9 TS.LS Đỗ Minh Tuấn Công ty TNHH VT Law

84 10 TS.LS Vũ Đặng Hải Yến Công ty  Luật TNHH SMic

85 11 TS.LS Lê Đình Vinh Công ty  Luật TNHH Vietthing

86 12 ThS.LS Trần Tuấn Phong Công ty Luật Vilaf Hồng Đức

87 13 Ths. Khuất Vũ Hữu Trung Công ty Luật TNHH Paci

88 14 TS Đồng Ngọc Ba Bộ Tư Pháp

89 15 TS Đặng Vũ Huân Bộ Tư Pháp

90 16 ThS Nguyễn Thị Tuyết Vân ĐH Lao động Xã hội

91 17 ThS Khuất Thị Thu Hiền ĐH Lao động Xã hội

92 18 TS Đặng Thị Thơm TAND Tối cao

93 19 TS Nguyễn Duy Khoa ĐH Công Đoàn

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ



94 20 TS Phan Thị Thanh Huyền ĐH Công Đoàn

95 21 TS Trần Thị Mai Loan ĐH Lao động Xã hội

96 22 ThS Trần Thị Nguyệt ĐH Thương Mại

97 23 TS Đặng Vũ Huân Bộ Tư Pháp

V

98 1 ThS Võ Lê Nam Công ty cổ phần chứng khoán Woori-cbv

99 2 ThS Trần Trọng Thắng Ngân hàng ViettinBank

100 3 ThS Phạm Minh Quốc Trường Đại học Thương mại

101 4 TS Trần Thị Thúy Trường Cán bộ Thanh tra

102 5 ThS Trần Thị Liên Hương Đại học Ngoại thương

103 6 TS Quách Thúy Quỳnh Trường Đại học RMIT

104 7 ThS Võ Lê Nam
Công ty Cổ phần chứng khoán Woori-cbv/ 

Văn phòng luật sư Thành và cộng sự

105 8 ThS Đỗ Sơn Tuấn
Công ty TNHH Luật Quốc tế Baker McKenzie 

Việt Nam

106 9 ThS Phạm Duy Khương Công ty Luật TNHH S&B

107 10 ThS Trần Thị Ngân Công ty Luật Legal Associates

108 11 TS Vũ Đặng Hải Yến
Công ty cổ phần tập đoàn FLC - Công ty Luật 

SMiC

109 12 GS Andrew Llewellyn Terry The University of Sydney

110 13 ThS Nguyễn Thị Nhung Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

111 14 ThS Đinh Ánh Tuyết Văn phòng luật sư IDVN

112 15 ThS Mai Hữu Đức Hãng Luật Quốc gia Việt Nam

KHOA PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ



113 16 TS Đào Gia Phúc
Trường ĐH Kinh tế-Luật, Trường Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

114 17 ThS Trần Mạnh Hùng
Công ty TNHH Luật Quốc tế Baker McKenzie 

Việt Nam

115 18 TS Nguyễn Quỳnh Trang Công ty CP Tập đoàn T&T

116 19 ThS Phạm Minh Đức Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

117 20 TS Hà Công Anh Bảo Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương

118 21 ThS. Lại Thị Vân Anh Bộ Tư pháp

VI

119 1 TS Nguyễn Thị Linh Yên
Trường Đại học Hà Nội - Đại học Quốc gia 

Hà Nội

120 2 ThS Lương Bá Hùng ĐH kinh doanh và Công nghệ

121 3

Cử nhân, Phiên 

dịch, biên dịch 

Tiếng Anh

Nguyễn Đăng Vũ Long
Phó Giám đốc điều hành, Công ty Luật Quốc 

tế D&N

122 4
Tiến sỹ Luật, cử 

nhân NNA
Đỗ Minh Tuấn Cty Luật TNHH VT Law

123 5 ThS Ngô Cẩm Bình Trường Đại học Công đoàn

124 6 ThS Mai Thị Tình Trường Đại học Công đoàn

125 7 ThS Phan Thị Ngọc Bích    Trường Đại học Phương Đông

126 8 ThS Bạch Thị Hoàng Yến Trường Đại học Phương Đông

127 9 ThS Bá Minh Tú Học viện An Ninh

128 10 ThS Vũ Thị Thanh Vân
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

129 11 ThS Nguyễn Thị Thanh Ngọc Trường Đại học Hà Nội

130 12 ThS Nguyễn Thị Việt Lê Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ



131 13 ThS Nguyễn Vân Trang Công ty Luật Nishimura & Asahi Việt Nam

132 14 ThS Phạm Thị Quỳnh Trường Đại học kỹ thuật công ngiệp

133 15 ThS Đỗ Thị Phi Nga Đại học Sư phạm Hà Nội

134 16 ThS Trần Ngọc Dương
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

135 17 ThS Trịnh Thị Thúy Hoa
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

136 18 ThS Bạch Quốc An Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

137 19 ThS Phạm Thị Thanh Hoa Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

138 20 ThS Phan Thị Thanh Tâm Trường Đại học Lao động xã hội

139 21 ThS Trịnh Thị Thủy Trường Đại học Lao động xã hội

140 22 ThS Đặng Trần Anh Tuấn Cục Con Nuôi, Bộ Tư Pháp

141 23 ThS Phan Vũ Bộ Tư pháp

VII

142 1 ThS Đỗ Như Kim
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

143 2 TS Nguyễn Đức Hữu Trường Đại học Công đoàn

144 3 PGS.TS Phạm Thái Việt Học viện ngoại giao

145 4 TS Vũ Kim Dung
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

146 5 ThS Võ Văn Hà
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

VIII

147 1 TS Lê Văn Long
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

148 2 TS Nguyễn Thị Hồi
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƢỚC



149 3 ThS Phạm Thị Thanh Nga Bộ Tư pháp

150 4 GS.TS Lê Minh Tâm
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

151 5 ThS Đoàn Thị Bạch Liên
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

152 6 PGS.TS Lê Văn Trung Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

153 7 TS Mai Văn Thắng Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội

154 8 TS. Phạm Qúy Tỵ Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã nghỉ hưu

155 9 ThS Nguyễn Thị Phương
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

156 10 TS Nguyễn Thị Kim Chung Học viện hành chính quốc gia

157 11 TS Bùi Hải Thiêm Viện Nhà nước Pháp luật

158 12 TS Lê Hồng Sơn Nguyên cán bộ Bộ Tư pháp, đã nghỉ hưu

159 13 TS Nguyễn Kim Thoa Bộ Tư pháp

160 14 ThS Trần Thị Vượng
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

161 15 TS Nguyễn Quỳnh Liên Bộ Tư pháp

162 16 ThS Nguyễn Duy Tiến Văn phòng Quốc hội

163 17 TS Vũ Thị Hòa Học viện Tư pháp

164 18 TS Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Nguyễn Trãi

165 19 ThS Nguyễn Chí Thiện Phòng CC số 4

166 20 TS. Nguyễn Tuấn Khanh Viện HNCKH Thanh tra

167 21 ThS Nguyễn Thúy Hà Học viện Tư pháp

168 22 Luật sư Nguyễn Phúc Thành
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu



IX

169 1 TS Nguyễn Thùy Trang Công ty Luật TNHH SHL Việt Nam

170 2 ThS Nguyễn Duy Hùng Công ty Luật TNHH Ipic

171 3 TS Đào Ngọc Chuyền Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp

172 4 ThS Nguyễn Ngọc Khiêm Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm

173 5 TS Nguyễn Văn Nghi Công ty Luật TNHH An Dân

174 6 ThS Đào Ngọc Lý Công ty Luật TNHH Đào Ngọc Lý

175 7 ThS Dương Quang Hà Văn phòng Luật sư Đồng Bào Việt

X

176 1 ThS Lê Thị Lợi
Nguyên Giảng viên Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đã nghỉ hưu

177 2 ThS Nguyễn Quỳnh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRUNG TÂM TƢ VẤN PHÁP LUẠT


